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THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM TỰ CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP II 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 Căn cứ Điều 13 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định đảm bảo an toàn sinh học 

tại phòng xét nghiệm. Sở Y tế đăng tải danh sách các cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Y tế (Thông báo này thay thế cho Thông báo số 96/TB-SYT ngày 28/3/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên). 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Người đứng đầu cơ 

sở 

Số điện thoại Email 

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II gồm: 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

Phòng xét nghiệm Vi sinh, tầng 3, nhà 

số 2, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên, Tổ 10, phường 

Noong Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

ThS, BsCKII  

Phạm Văn Mẫn 

02153827267,

0912563909 

xetnghiembvtd

b@gmail.com 

2 Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

Phòng xét nghiệm PCR, tầng 3, nhà 

số 2, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên, Tổ 10, phường 

Noong Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

ThS, BsCKII  

Phạm Văn Mẫn 

02153827267,

0912563909 

xetnghiembvtd

b@gmail.com 



3 Trung tâm Y tế thị xã 

Mường Lay 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 3, khoa xét 

nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế thị xã Mường Lay, Tổ 6, 

phường Na Lay, thị xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên. 

Bs CKII Tao Thị 

Hồng Vân 

02153852217, 

0915485407 

ttytmuonglay@

gmail.com 

4  Bệnh viện Phổi Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 7, khoa dược- 

Vật tư y tế- CNK và Cận Lâm sàng, 

Bệnh viện Phổi, Tổ 2, phường Noong 

Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

Bs CKII Lê Văn 

Lương 

0912676622 levanluongdb

@gmail.com 

5 Trung tâm Y tế huyện Điện 

Biên  

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, nhà số 2, tầng 3, khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế huyện Điện Biên, Thôn Trại 

Giống, xã  Thanh An, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKII Nguyễn Văn 

Minh 

0912094975 minhdbd@gma

il.com 

6 Trung tâm Y tế huyện Tuần 

Giáo 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 6,  khoa Xét 

nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Tổ 1, 

Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên. 

Bs CKII Lương Hậu 

Tân 

0912953487 luonghautan@

gmail.com 

7 Trung tâm Y tế huyện Điện 

Biên Đông 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, dẫy nhà B, tầng II, khoa cận 

lâm sàng, Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông, Tổ 3, thị trấn Điện Biên Đông, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên. 

Bs CKI Đoàn Văn 

Quý 

0915350077 Doanquy79yt

@gmail.com 



8 Trung tâm Y tế huyện 

Mường Nhé 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 2,  khoa xét 

nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Mường Nhé, Tổ 3, xã Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

Bs CKI Lò Văn Sen 0912641235 drsendb@gmai

l.com 

9 Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 02, khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế huyện Mường Ảng, tổ dân 

phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKII Bùi Thanh 

Hải 

0913399900 thanhhaidb@g

mail.com 

10 Trung tâm Y tế huyện Tủa 

Chùa 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 01, khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế huyện Tủa Chùa, Tổ dân phố 

Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Điêu Chính 

Thanh 

02153845135 nghiepvuttyttua

chua@gmail.co

m 

11 Trung tâm Y tế huyện 

Mường Chà 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 2, nhà số 2, khoa xét 

nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Mường Chà, Tổ 11, thị trấn Mường 

Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên. 

Ths.Bs Nguyễn Thúy 

Hồng 

0915266838 hongdbtp@gm

ail.com 

12 Trung tâm Y tế thành phố 

Điện Biên Phủ 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp II, tầng 3, nhà số 2, khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, Tổ 

dân phố 5, phường Him Lam, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Bs CKII Nguyễn Văn 

Mạnh 

0944168012 xetnghiemtpdb

@gmail.com 



13 Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên. 

Phòng an toàn sinh học cấp II- Nuôi 

cấy phân lập Vi sinh và Ký sinh trùng, 

khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức năng, tầng 2, tòa 

nhà xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 

14, phường Mường Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Đàm  Thanh 

Tú 

0915959074 damthanhtudp

@gmail.com 

14 Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên. 

Phòng an toàn sinh học cấp II- Xét 

nghiệm ELISA và Sinh học phân tử, 

khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức năng, tầng 2, tòa 

nhà xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 

14, phường Mường Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Đàm  Thanh 

Tú 

0915959074 damthanhtudp

@gmail.com 

15 Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên. 

Phòng an toàn sinh học cấp II- Xét 

nghiệm HIV, khoa Xét nghiệm- Chẩn 

đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng, 

tầng 1, tòa nhà xét nghiệm, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, Tổ 

dân phố 14, phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

Bs CKI Đàm  Thanh 

Tú 

0915959074 damthanhtudp

@gmail.com 

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I gồm: 

1 Bệnh viện Tâm thần Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 2, nhà số 1, khoa Dược- 

Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần, 

Phố 2, phường Noong Bua, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI 

Hoàng Đình Thịnh 

0915361233 bsthinhbvtttinh

db@gmail.com 



2 Bệnh viện Y học Cổ truyền  Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 1, nhà số D, khoa xét 

nghiệm, Bệnh viện Y học Cổ truyền, 

tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

Bs CKII Nguyễn 

Trọng Ninh 

0913297895 ninhyhctdb@g

mail.com 

3 Trung tâm Y tế huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 1, nhà số 4, khoa xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Bản Nà Hỳ 

3, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên. 

BsCKI  

Nguyễn Giang Binh 

02153743198; 

0945293935 

trungtamytena

mpo@gmail.co

m 

4 Phòng Khám đa khoa khu 

vực Si Pa Phìn, trực thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên 

 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 1, nhà số 3, Bản Nậm 

Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên. 

Bs Lò Văn Giang 02153844155 pksipaphin@g

mail.com 

5 Phòng Khám đa khoa 

Quân- Dân Y khu vực Ba 

Chà, trực thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 1, nhà số 01, Bản Mới 2, 

xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên. 

Bs Lò Văn Thời 02153745155 phongkhambac

ha@gmail.com 

6 Phòng Khám đa khoa 

Thanh Hải, tỉnh Điện Biên 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, Phòng số 05, tầng 1, tòa nhà 

PKĐK Thanh Hải, số 59A, tổ dân phố 

15, Phường Mường Thanh, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Mai Thị Thảo 02153831839; 

0913849669 

Bsthao17@gm

ail.com 

7 Phòng khám đa khoa, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên. 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I- Xét nghiệm Vi sinh, khoa Xét 

nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát 

Bs CKI Đàm  Thanh 

Tú 

0915959074 damthanhtudp

@gmail.com 



bệnh tật tỉnh Điện Biên, tầng 1, Phòng 

khám đa khoa, Tổ 14, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

8 Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh 

Điện Biên 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 1, nhà D, khoa cận lâm 

sàng, Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh 

Điện Biên, Đội 19, xã Thanh Hưng, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Nguyễn Đức 

Thùy 

0917905369 bsducthuy75@

gmail.com 

9 Phòng Khám đa khoa Bình 

An, Công ty cổ phần trí tín 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

Phòng xét nghiệm an toàn sinh học 

cấp I, tầng 2, nhà 4 tầng, bộ phận xét 

nghiệm, PKĐK Bình An, Công ty cổ 

phần trí tín Điện Biên, số 159, tổ dân 

phố 10, Phường Mường Thanh, TP 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bs CKI Trịnh Đức 

Long 

 0912394513 trinhduclongytt

g@gmail.com 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT; NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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